
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành

1 1061337 Hoàng  Công Hoàn 30/11/1971 Tổ 1 Yên Tân, Ngọc Thụy, Long Biên 21/07/2020 03/02/2023 017919842 (096) 836-9285 Ha Noi

2 1173123 Lê  Hà My 04/01/2001 Thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức 31/03/2020 03/02/2023 03/02/2023 001301024795 0978040188 Ha Noi

3 1246326 Nguyễn Trúc Linh 01/01/1984 8.05 Chung cư The Vista, An Phú, Quận 2 30/07/2020 01/02/2023 01/02/2023 092184004412 0966639166 Ho Chi Minh

4 6304750 Vũ Trang Tâm 11/10/1979 183B/14 Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4 18/01/2021 03/02/2023 093179000335 0902591079 Ho Chi Minh

5 6377599 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/09/1967 116/4 Khu Phố 4, Thị trấn Ba Tri, Ba Tri 10/05/2021 03/02/2023 03/02/2023 320583871 0902936988 Ben Tre

6 6386038 Đường Thị Lam 12/12/1978 Phường Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 24/05/2021 03/02/2023 212021833 0947667479 Quang Ngai

7 6941794 Huỳnh Ngọc Như 21/05/1994 341/F32 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 22/07/2021 03/02/2023 025072170 0965051341 Ho Chi Minh

8 6966395 Nguyễn  Quốc Tuấn 02/10/1981 Tổ 11, Yên Hòa, Cầu Giấy 05/11/2021 03/02/2023 001081000792 0988498923 Ha Noi

9 6968664 Nguyễn Kim Ánh 25/10/1950 Khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Tam Bình 27/10/2021 03/02/2023 03/02/2023 075150000090 0767098939 Vinh Long

10 6987980 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 28/07/1963 Số 142 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình 28/12/2021 03/02/2023 001163006631 0903319899 Ha Noi

11 6988252 Trần Minh Trang 11/01/1993 445/28 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh 30/12/2021 03/02/2023 025078417 0909928525 Ho Chi Minh

12 6988301 Hoàng Trọng Thuấn 24/04/1989 Kim Trung, Hưng Hà 31/12/2021 03/02/2023 034089000911 0386106916 Thai Binh

13 6989624 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 22/05/2002 Tổ 5, Tây Sơn, Tp Pleiku 13/01/2022 03/02/2023 064302010655 0846824395 Gia Lai

14 6989641 Nguyễn Thị  Thu Vân 03/05/1983 Bàu Đưng, Thanh Hà, Tp Hội An 13/01/2022 03/02/2023 205124734 0934787221 Quang Nam

15 6990517 Nghiêm Khắc Minh 09/09/1973 115/11/17/5, KP9, Phường Trường Thọ, Thủ Đức 18/01/2022 03/02/2023 024710794 0908238678 Ho Chi Minh

16 7006734 Nguyễn Thị  Quỳnh Trang 18/08/1985 585/23/4 Nguyễn Thị Thập, Kp2, Phường Tân Phong, Quận 7 04/04/2022 09/02/2023 09/02/2023 068185000184 0935588333 Ho Chi Minh

17 7006738 Chu Thị Liên 21/05/1987 Thôn Bác Trạch Đông, Vân Trường, Tiền Hải 04/04/2022 09/02/2023 09/02/2023 019187012846 0343755228 Thai Binh

18 7010264 Trương  Bình Nhi 25/02/1994 455B/4 Hòa Bình, Tân Hòa, Lai Vung 04/05/2022 09/02/2023 09/02/2023 087094000661 0933312290 Dong Thap

19 7025746 Đặng  Kim Thoa 07/08/1984 26 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh 05/08/2022 27/02/2023 27/02/2023 086184015258 0932311752 Ho Chi Minh


